	TRƯỜNG THCS GIA THỤY
TỔ TOÁN - LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  MÔN CÔNG NGHỆ 7
Năm học 2020 – 2021
Ngày kiểm tra: 19/4/2021

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


I. MỤC TIÊU
+ Về kiến thức:
 Kiểm tra và đánh giá mức độ nắm kiến thức của HS về trồng trọt: trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi.
+ Về kĩ năng:	
	 Kiểm tra đánh giá các kĩ năng trình bày diễn đạt của HS; rèn kỹ năng phân tích và tổng hợp, kĩ năng liên hệ thực tế... 
+ Về thái độ:
	GD thái độ trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ khi làm bài, có ý thức vươn lên trong học tập.
+ Về phát triển năng lực:
            Phát triển năng lực: năng lực tư duy, năng lực, năng lực giải quyết vấn đề.
II. HÌNH THỨC ĐỀ 
- Trắc nghiệm: 30%
- Tự luận: 70%
III. NỘI DUNG ĐỀ
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi lại vào bài làm các chữ cái đứng trước phương án mà em lựa chọn.
[bookmark: _Hlk68549781]Câu 1: Mục đích của việc tỉa dặm cây là gì? 
	A. Diệt cỏ dại
	B. Đảm bảo khoảng cách giữa các cây

	C. Làm đất tơi xốp
	D. Hạn chế bốc hơi nước


[bookmark: _Hlk68550124][bookmark: _Hlk68550064]Câu 2: Loại hạt nào sau đây người ta hay chặt một đầu để kích thích hạt nảy mầm?
	A. Hạt ngô.
	B. Hạt vừng.

	C. Hạt trám.
	D. Hạt lạc.


Câu 3: Một ha rừng có thể lọc bao nhiêu tấn bụi không khí trong một năm?
	A. 50-70 tấn
	B. 35-50 tấn

	C. 20-30 tấn.
	D. 10-20 tấn


[bookmark: _Hlk68550005]Câu 4: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải vai trò của rừng?
	A. Làm sạch không khí.
	B. Ngăn lũ lụt, hạn hán.

	C. Cung cấp nông sản.
	D. Điều hòa nguồn nước ngầm..


[bookmark: _Hlk68550046]Câu 5: Loại thức ăn nào sau đây có nguồn gốc từ thực vật?
	A. Bột cá
	B. Cám gạo.

	C. Bột thịt xương
	D. Premic vitamin


[bookmark: _Hlk68549996]Câu 6: Nguyên nhân trực tiếp làm cho diện tích đồi  trọc tăng nhanh ở nước ta là : 
	A. Đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng rừng.
	B. Đốt rừng làm rẫy, phá rừng để lấy gỗ

	C. Phát triển du lịch sinh thái.
	D. Phát triển công nghiệp và đô thị


II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1 (3 điểm): a) Nêu nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta? 
b) Em hãy tóm tắt sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn ở vật nuôi theo sơ đồ sau: 
  Nước               
  Protein 
  Lipit 
  Gluxit 
  Muối khoáng 
  Vitamin 
Bài 2 (1điểm): Hãy nêu các biện pháp quản lí giống vật nuôi?
Bài 3 (3điểm): a, Em hãy cho biết đặc điểm nhận dạng giống lợn Móng Cái?
                         b, Hãy nêu tác hại của việc phá rừng?
---------------------  Chúc các con làm bài tốt!  ---------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi lại vào bài làm các chữ cái đứng trước phương án mà em lựa chọn.
[bookmark: _Hlk68550161]Câu 1: Để làm đất tơi xốp, ta cần áp dụng biện pháp chăm sóc nào?
	A. Bón phân
	B. Tỉa, dặm cây

	C. Vun xới 
	D. Tưới nước


[bookmark: _Hlk68549972][bookmark: _Hlk68550031]Câu 2: Loại hạt nào người ta hay dùng phương pháp đốt hạt  để kích thích hạt nảy mầm?
	A. Hạt đỗ
	B. Hạt vừng. 

	C. Hạt lạc
	D. Hạt xoan.


Câu 3: Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 1995 là bao nhiêu?
	A. 14.350.000 ha
	B. 8.253.000 ha.

	C. 13.000.000 ha
	D.5.000.000 ha.


Câu 4: Hình thức khai thác rừng nào phải trồng lại hoàn toàn sau khai thác?
	A. Khai thác chọn
	B. Khai thác trắng

	C. Khai thác dần
	D. Đáp án A và C


[bookmark: _Hlk68549984]Câu 5: Rơm lúa là loại thức ăn cho vật nuôi nào dưới đây ? 
	A. Trâu
	B. Lợn

	C. Gà
	D. Vịt. 


Câu 6: Hoạt động nào bị nghiêm cấm để bảo vệ  tài nguyên rừng ?
	A. Gây cháy rừng. 
	B. Trồng lại rừng sau khai thác

	C. Khai thác rừng có chọn lọc. 
	D. Khoanh nuôi rừng. 


II. TỰ LUẬN (7 điểm):
[bookmark: _Hlk68551034]Bài 1 (1 điểm): Trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ nhằm mục đích chính là gì?
[bookmark: _Hlk68551005]Bài 2 (3 điểm): a) Nêu vai trò của ngành chăn nuôi ở nước ta? 
b) Em hãy tóm tắt sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn ở vật nuôi theo sơ đồ sau: 
 Nước               
 Protein 
 Lipit 
 Gluxit 
 Muối khoáng 
 Vitamin 
Bài 3 (3 điểm): a, Hãy nêu tác hại của việc phá rừng?
                          b, Em hãy cho biết đặc điểm nhận dạng giống lợn Landrat?
		
---------------------  Chúc các con làm bài tốt!  ---------------------


[bookmark: _GoBack]
